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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIAO BAN, BÁO CÁO, KIỂM TRA, SƠ KẾT, TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;
Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;
Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BQP ngày 06/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng;
Xét đề nghị của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định tại Công văn số 52 /CV- BCH, ngày 10 tháng 4 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng.

Điều 2. Giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH




Vũ Hoàng Hà


 

QUY CHẾ
GIAO BAN BÁO CÁO, KIỂM TRA, SƠ KẾT, TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định chế độ giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng ở các đơn vị quân đội và Ban chỉ huy Quân sự, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh (gọi là cơ quan, tổ chức), UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là UBND huyện), UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND xã).

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Chủ tịch UBND các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện chế độ giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng đối với cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền.

2. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, thành phố; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã đội trưởng) có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND cùng cấp duy trì thực hiện chế độ giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng hàng năm và từng thời kỳ theo đúng quy chế này.

3. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.

Chương II
CHẾ ĐỘ GIAO BAN
Điều 3. Quy định chế độ giao ban
1. Giao ban công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng được thực hiện từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

2. Việc tổ chức giao ban công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng do Chỉ huy trưởng quân sự các địa phương chủ trì.

3. Chế độ giao ban gồm:

a) Giao ban thường xuyên hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.

b) Giao ban đột xuất khi có yêu cầu nhiệm vụ đột xuất hoặc được bổ sung nhiệm vụ mới.

Điều 4. Tổ chức giao ban ở các cấp
1. Giao ban cấp tỉnh:

a) Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì giao ban mỗi quý một lần.
b) Thành phần: Ban chỉ huy Quân sự huyện - thành phố, Ban chỉ huy Quân sự các cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; Ban Dân quân tự vệ, các Ban thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có liên quan; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chỉ huy các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn.

c) Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả giao ban quý, sáu tháng, năm để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu.

2. Giao ban cấp huyện:

a) Ban chỉ huy Quân sự huyện chủ trì giao ban mỗi tháng một lần.
b) Thành phần: Xã đội trưởng; Chỉ huy các đơn vị tự vệ; Trưởng các Ban Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, một số trợ lý chủ chốt thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện; Đồn trưởng (Trạm trưởng) của Bộ đội Biên phòng và Chỉ huy các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn.

c) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả giao ban tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Chủ tịch UBND huyện và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

3. Giao ban cấp xã:

a) Xã đội trưởng chủ trì giao ban mỗi tuần một lần (Các xã vùng cao, miền núi, hải đảo căn cứ vào điều kiện địa lý, phương tiện giao thông có thể giao ban như các xã đồng bằng hoặc bằng cách gửi báo cáo hoặc bằng điện).

b) Thành phần: Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng dân quân cơ động, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng dân quân binh chủng; đại diện các đồn, trạm biên phòng và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn.

c) Xã đội trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo giao ban tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Chủ tịch UBND xã và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, thành phố.

Điều 5. Nội dung giao ban
1. Nội dung giao ban chung:

a) Thông báo cập nhật tình hình liên quan đến công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.

b) Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.

c) Chỉ đạo nội dung công tác trọng tâm theo các nhiệm vụ về công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.

d) Giải quyết những vướng mắc và các ý kiến, kiến nghị về công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng trong cuộc giao ban.

2. Nội dung giao ban từng cấp:

a) Nội dung giao ban cấp tỉnh, cấp huyện:

- Đánh giá kết quả việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và kết quả thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, huyện về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng của quý, tháng trước đó theo 7 nhiệm vụ của các địa phương quy định tại điều 5 Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ.

- Chỉ đạo nội dung nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của quý, tháng về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng theo kế hoạch và sự chỉ đạo, hướng dẫn của người chỉ huy, cơ quan quân sự cấp trên.

b) Nội dung giao ban cấp xã:

- Đánh giá kết quả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã và kết quả triển khai, thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo 9 chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy Quân sự xã quy định tại điều 11 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ.

- Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tuần về xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ, các hoạt động của dân quân tự vệ thực hiện việc đăng ký, quản lý và động viên quân dự bị, gọi công dân nhập ngũ; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, các công tác khác theo sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã và Ban chỉ huy Quân sự huyện.

Điều 6. Phương pháp giao ban
1. Trước giao ban:

a) Cơ quan quân sự địa phương các cấp phối hợp với các cơ quan cùng cấp có liên quan giúp người chỉ huy cấp mình tổng hợp, chuẩn bị nội dung báo cáo trung tâm, chương trình, bảo đảm phục vụ hội nghị và triệu tập thành phần giao ban.

b) Các thành phần giao ban theo quy định của từng cấp chuẩn bị nội dung để báo cáo.

2. Trong giao ban:

a) Cơ quan thường trực hoặc cơ quan quân sự giúp việc thông báo tình hình kết quả công tác tính từ sau cuộc giao ban trước đó.

b) Người chủ trì giao ban nghe báo cáo tình hình của đơn vị, các ý kiến, kiến nghị, đề đạt của các đơn vị thuộc quyền.

c) Người chủ trì kết luận và giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị thuộc quyền.

3. Sau giao ban:

a) Cơ quan thường trực hoặc cơ quan quân sự giúp việc giúp người chủ trì giao ban ra văn bản thông báo kết luận (trừ giao ban cấp xã) gửi cho các thành phần giao ban theo quy định của từng cấp và báo cáo lên cấp trên.

b) Cơ quan thường trực hoặc cơ quan quân sự giúp việc ở từng cấp theo dõi, nắm kết quả tổ chức thực hiện của các đơn vị sau cuộc giao ban.

Điều 7. Thời gian và địa điểm giao ban
1. Thời gian giao ban:

a) Thời gian giao ban cấp tỉnh là 1/2 ngày (ngày 25 của tháng cuối quý). Kết hợp tổ chức giao ban trong ngày hội nghị tổ chức quản lý khu vực đóng quân tháng thứ 3 hàng quý.

b) Thời gian giao ban cấp huyện: 1/2 ngày, từ ngày 20 đến ngày 24 hàng tháng. 

c) Thời gian giao ban cấp xã: 1/2 ngày, được thực hiện vào ngày thứ 6 trong tuần.

2. Địa điểm giao ban:

Địa điểm giao ban do từng cơ quan, đơn vị, địa phương quy định.

Chương III
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, DÂN QUÂN TỰ VỆ, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Điều 8. Chế độ báo cáo
1. Báo cáo công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng phải đủ nội dung, đánh giá đúng tình hình, kết quả công tác và đúng thời gian quy định.

2. Người đứng đầu các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện chế độ báo cáo công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.

3. Chế độ báo cáo gồm:

a) Chế độ báo cáo thường xuyên hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm.

b) Báo cáo đột xuất: được thực hiện theo yêu cầu của thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu hoặc cơ quan quân sự cấp trên khi có yêu cầu đột xuất về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh để có giải pháp, biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời.

c) Báo cáo chuyên đề: về một nhiệm vụ, một nội dung công tác được giao hoặc một nội dung mang tính chất chuyên ngành.

Điều 9. Phân cấp báo cáo công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng
1. Ban chỉ huy Quân sự xã, chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức trực thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện báo cáo Ban chỉ huy Quân sự huyện và Chủ tịch UBND xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

2. Ban chỉ huy Quân sự huyện, Ban chỉ huy Quân sự các cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

3. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Quốc phòng qua cơ quan Thường trực công tác giáo dục quốc phòng (Phòng Dân quân tự vệ, Cục Dân quân tự vệ).

Điều 10. Nội dung báo cáo
1. Nội dung báo cáo ngày, báo cáo tuần chủ yếu nêu tình hình trong ngày, trong tuần.

2. Nội dung báo cáo thường xuyên công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng hàng tháng, quý, 6 tháng, năm gồm:

a) Đặc điểm tình hình có liên quan đến công tác quốc phòng, quân sự (nêu khái quát).

b) Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo:

- Tổ chức quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và cấp trên.

- Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn. 

c) Kết quả tổ chức thực hiện (có số liệu cụ thể) về:

- Công tác giáo dục quốc phòng.

- Xây dựng khu vực phòng thủ; kết hợp xây dựng và phát triển kinh tế.

- Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương.

- Bảo đảm hậu cần tại chỗ, bảo đảm ngân sách quốc phòng cho công tác quốc phòng, quân sự địa phương và chính sách hậu phương quân đội.

- Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự.

d) Đánh giá chung ưu, khuyết điểm và nguyên nhân trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.

e) Phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo. 

f) Những ý kiến đề xuất, kiến nghị.

3. Nội dung báo cáo đột xuất công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng gồm:

a) Tóm tắt diễn biến sự việc, sự kiện, mức độ, hậu quả sự kiện, mức độ và nguyên nhân.

b) Những biện pháp áp dụng, xử lý; kết quả nội dung đã đạt được và các kiến nghị, đề xuất với cấp trên.

c) Báo cáo đột xuất phải gửi đến cấp trên bằng phương tiện nhanh nhất.

Điều 11. Thời gian và phương pháp báo cáo
1. Thời gian báo cáo:

a) Báo cáo tuần: Từ thứ năm tuần trước đến thứ tư tuần sau.

b) Báo cáo tháng: Được thực hiện với các tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 5, tháng 7, 8 , tháng 10 và 11. Tình hình các tháng 3, tháng 6, tháng 9 được tổng hợp vào báo cáo quý, 6 tháng và báo cáo năm.

Báo cáo tháng tính từ ngày 20 tháng trước đến 20 tháng sau và chậm nhất ngày 25 hàng tháng phải có báo cáo gởi lên cấp được nhận báo cáo.

c) Báo cáo quý: Được thực hiện vào quý 1, quý 3; quý 2 được tổng hợp vào báo cáo 6 tháng đầu năm, quý 4 tổng hợp vào báo cáo năm.

Báo cáo quý I tính từ 20/12 năm trước đến 20/3 năm sau, gửi trước ngày 25/3, báo cáo quý III tính từ 20/6 đến 20/9, gửi trước ngày 25/9.

d) Báo cáo 6 tháng đầu năm: Được tính từ 20/12 năm trước đến 20/6 năm sau và dự kiến kết quả 6 tháng cuối năm, gửi báo cáo trước ngày 25/6.

e) Báo cáo năm: Được tính từ 20/12 năm trước đến 20/11 năm sau và dự kiến kết quả đến 20/12 của năm để tổng hợp vào kết quả cả năm, báo cáo trước ngày 25/11

f) Báo cáo chuyên đề do cấp có thẩm quyền quy định thời gian báo cáo.

2. Phương pháp báo cáo:

a) Báo cáo phải gửi đến UBND cùng cấp, người chỉ huy và cơ quan quân sự cấp trên bằng biện pháp, phương tiện nhanh nhất.

b) Báo cáo gửi lên Quân khu và Bộ Quốc phòng qua cơ quan Thường trực công tác quốc phòng.

c) Chế độ báo cáo thường xuyên: Được thực hiện trình tự từ cấp dưới lên cấp trên theo quy định tại điều 9 và điều 11 của Quy chế này.

- Báo cáo hàng tuần do thủ trưởng đơn vị, cơ quan, tổ chức trực tiếp ký hoặc phân công cho cán bộ, cơ quan chuyên trách theo dõi, tổng hợp.

- Báo cáo thường xuyên hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm được thể hiện bằng văn bản, do thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ký chịu trách nhiệm.

d) Báo cáo đột xuất: Kết hợp báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tiếp hoặc qua phương tiện thông tin liên lạc.

e) Báo cáo thường xuyên, báo cáo đột xuất và báo cáo chuyên đề có thể được thực hiện báo cáo vượt 2 cấp hoặc nhiều cấp theo yêu cầu của thủ trưởng cấp trên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Khi báo cáo vượt cấp thì ngay sau đó người chỉ huy hoặc cơ quan được chỉ định báo cáo phải báo cáo cho người chỉ huy và cơ quan quân sự cấp trên trực tiếp biết.

Chương IV
CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, DÂN QUÂN TỰ VỆ, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Điều 12. Chế độ kiểm tra
1. Cơ quan chức năng của cơ quan quân sự các cấp có trách nhiệm giúp Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, UBND các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra hàng năm và từng thời kỳ, đồng thời chịu trách nhiệm trước cơ quan quân sự cấp trên, UBND cấp mình về chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự của các cơ quan, tổ chức, địa phương thuộc quyền.

2. Chế độ kiểm tra, gồm:

a) Kiểm tra quý, 6 tháng và hàng năm.

b) Kiểm tra đột xuất, thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ đột xuất của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương hoặc cơ quan nghiệp vụ cấp trên.

Điều 13. Đối tượng kiểm tra
1. UBND xã và Ban chỉ huy Quân sự xã; các phân đội dân quân và cán bộ, chiến sỹ dân quân của xã.

2. UBND huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, các đơn vị thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện; Ban chỉ huy Quân sự các cơ quan, tổ chức; các trường phổ thông trung học trên địa bàn huyện.

3. Các cơ quan thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Chính trị tỉnh; Ban chỉ huy Quân sự các sở, ngành, cơ quan tổ chức của tỉnh; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; các trường trung học phổ thông của tỉnh và các Trung tâm giáo dục quốc phòng.

Điều 14. Nội dung kiểm tra
1. Việc ban hành các văn bản, hướng dẫn và thông tin tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quốc phòng, quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.

2. Kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng cho cán bộ, công chức và nhân dân thuộc quản lý của địa phương; phối hợp với các cơ quan đơn vị quân đội thực hiện giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ công chức theo quy định của pháp luật.

3. Việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố tăng cường quốc phòng - an ninh của địa phương; xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ động viên, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

4. Xây dựng khu vực phòng thủ góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

5. Xây dựng, huấn luyện, diễn tập và chỉ đạo hoạt động sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương (bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên).

6. Việc thực hiện chế độ giao ban, thông báo tình hình, báo cáo, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự và công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.

7. Bảo đảm ngân sách cho công tác quân sự, quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Điều 15. Phạm vi tổ chức kiểm tra
1. Chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng đối với các cơ quan, tổ chức và các đơn vị lực lượng vũ trang địa phương thuộc phạm vi quản lý Nhà nước.

2. Việc tổ chức kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra theo từng chuyên ngành của cơ quan quân sự các cấp và Ban chỉ huy các cơ quan, đơn vị xác định cơ cấu, thành phần nội dung, thẩm quyền, kiểm tra theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, lĩnh vực và phải được thủ trưởng hoặc người đứng đầu hoặc người chỉ huy cấp trên trực tiếp phê duyệt kế hoạch kiểm tra.

Điều 16. Tổ chức, cơ cấu thành phần đoàn kiểm tra của các cấp
Việc tổ chức thành lập đoàn kiểm tra và cơ quan giúp việc cho đoàn kiểm tra công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng của cấp nào do người đứng đầu cấp đó ra quyết định thành lập.

1. Đoàn kiểm tra cấp tỉnh:

a) Tổ chức thành đoàn kiểm tra, do Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập. 

b) Cơ cấu, thành phần, gồm:

- 01 đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

- 01 đồng chí trong Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó Trưởng đoàn.

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan thuộc tỉnh; Thủ trưởng các Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Trưởng Ban Dân quân tự vệ và đại diện các cơ quan có liên quan của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

c) Số lượng đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn đề nghị gồm: Trưởng đoàn, các Phó Trưởng đoàn, các ủy viên và thư ký.

2. Đoàn kiểm tra cấp huyện:

a) Tổ chức thành đoàn kiểm tra do Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thành lập. 

b) Cơ cấu thành phần gồm:

- 01 đồng chí lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng đoàn.

- 01 đồng chí trong Ban chỉ huy Quân sự huyện làm Phó Trưởng đoàn.

- Lãnh đạo các phòng, ban liên quan của huyện; đại diện các Ban Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật và Trợ lý Dân quân tự vệ thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện.

c) Số lượng đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn đề nghị, gồm: Trưởng đoàn, các Phó Trưởng đoàn, các ủy viên và thư ký.

3. Đoàn kiểm tra cấp xã:

a) Tổ chức thành đoàn kiểm tra, do Chủ tịch UBND xã ra quyết định thành lập. 

b) Cơ cấu thành phần, gồm:

- 01 đồng chí lãnh đạo UBND xã làm Trưởng đoàn.

- Xã đội trưởng làm Phó Trưởng đoàn.

- Đại diện một số ngành, đoàn thể của xã.

c) Số lượng đoàn kiểm tra từ 5 đến 9 đ/c, gồm: Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, các ủy viên và thư ký.

Điều 17. Nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của đoàn kiểm tra
1. Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra:

a) Chuẩn bị kế hoạch các nội dung và công tác bảo đảm cho kiểm tra. Thông báo kế hoạch, chương trình cho đối tượng kiểm tra.

b) Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị, cơ quan tổ chức thuộc đối tượng kiểm tra báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng theo kế hoạch kiểm tra.

c) Chất vấn các đối tượng kiểm tra và thực hiện kiểm tra các nội dung về công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng theo chương trình và kế hoạch kiểm tra.

d) Xử lý những vấn đề vướng mắc trong quá trình kiểm tra theo thẩm quyền.

e) Đánh giá các nội dung đã kiểm tra, tổng hợp, nhận xét, kết luận và kiến nghị những biện pháp khắc phục tồn tại, thiếu sót với đối tượng kiểm tra.

f) Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra với Thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương ra quyết định kiểm tra và thông báo với đối tượng kiểm tra.

2. Nguyên tắc làm việc của đoàn kiểm tra:

a) Dân chủ công khai, đúng quy định với các văn bản pháp lý, không gây cản trở đến hoạt động của đối tượng được kiểm tra. Đề cao trách nhiệm của từng thành viên trong đoàn kiểm tra. Biên bản kết luận rõ ràng, phản ảnh trung thực, khách quan ý kiến của các thành viên trong đoàn, ý kiến của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

b) Kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên, có kế hoạch do người chỉ huy phê chuẩn. Các trường hợp kiểm tra đột xuất phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Điều 18. Phương pháp, trình tự làm việc của đoàn kiểm tra
1. Công tác chuẩn bị kiểm tra:

a) Xây dựng chỉ thị, kế hoạch, nội dung, phương pháp kiểm tra; quy tắc kiểm tra và các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra.

b) Quán triệt chỉ thị, kế hoạch, nội dung, phương pháp, quy chế, quy tắc và nhiệm vụ kiểm tra cho các thành viên của đoàn kiểm tra.

c) Thông báo kế hoạch kiểm tra cho đối tượng được kiểm tra.

2. Thực hành kiểm tra:

a) Phổ biến chỉ thị, kế hoạch kiểm tra cho đối tượng được kiểm tra.

b) Thủ trưởng đơn vị, cơ quan, tổ chức, địa phương được kiểm tra báo cáo nội dung kiểm tra với đoàn kiểm tra.

c) Thực hành kiểm tra từng nội dung theo kế hoạch kiểm tra đã được phê chuẩn.

3. Tổng hợp đánh giá kết quả kiểm tra:

a) Tổng hợp đánh giá kết quả mạnh, yếu, chấm điểm từng nội dung được kiểm tra và tổng hợp đánh giá kết quả chung.

b) Trưởng đoàn nhận xét, đánh giá, kết luận và chỉ thị hoặc kiến nghị các biện pháp khắc phục thiếu sót, khuyết điểm để nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.

c) Hoàn thiện văn bản kết luận kiểm tra; thông báo kết quả kiểm tra cho đơn vị, cơ quan, tổ chức được kiểm tra và báo cáo lên cấp trên theo quy định.

4. Phương pháp tính thành tích:

a) Đánh giá thành tích bằng chấm điểm từng nội dung kiểm tra và được tính theo thang điểm 10, lấy thành tích đến 2 số thập phân. Từng nội dung có thể phân ra từng việc cụ thể để chấm điểm, đánh giá.

b) Thành tích chung là điểm trung bình cộng của các nội dung được kiểm tra. 

c) Cách tính thành tích:

- Xuất sắc: từ 9 điểm trở lên.

- Giỏi: từ 8 điểm đến cận 9 điểm.

- Khá: từ 6,6 đến cận 8 điểm.

- Đạt yêu cầu: từ 5 đến cận 6,6 điểm.

- Yếu (không đạt): dưới 5 điểm.

Điều 19. Nhiệm vụ của đối tượng được kiểm tra
1. Quán triệt chỉ thị, kế hoạch kiểm tra.

2. Phổ biến cho cơ quan, đơn vị cấp dưới thuộc quyền.

3. Tiến hành mọi công tác chuẩn bị cho kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ báo cáo, các loại văn bản, tài liệu; chuẩn bị lực lượng theo yêu cầu của công tác kiểm tra; chuẩn bị các mặt bảo đảm phục vụ cho công tác kiểm tra theo quy định.

4. Thực hiện các nội dung kiểm tra theo kế hoạch của đoàn kiểm tra.

5. Tổ chức rút kinh nghiệm, xác định các biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm và báo cáo lên cấp trên.

Điều 20. Thời điểm kiểm tra
1. Kiểm tra thực hiện công tác 6 tháng đầu năm: vào trước tháng 7 hàng năm.

2. Kiểm tra thực hiện công tác năm: vào trước tháng 12 hàng năm.

3. Thông báo thời gian kiểm tra:

3.1. Đối với các cơ quan, tổ chức và các địa phương sẽ thông báo trước từ 5 đến 7 ngày.

3.2. Đối với cơ quan quân sự các cấp thông báo trước từ 1 đến 2 ngày.

4. Kiểm tra đột xuất cơ quan quân sự các cấp, kiểm tra đột xuất theo lệnh của người chỉ huy, không có thông báo trước.

Chương V
CHẾ ĐỘ SƠ KẾT, TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, DÂN QUÂN TỰ VỆ, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Điều 21. Quy định chế độ sơ kết, tổng kết
1. Sơ kết, tổng kết được tiến hành ở các cấp; do Thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và các địa phương thực hiện.

2. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và Chủ tịch UBND các cấp tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và tổ chức tổng kết năm.

3. Việc sơ kết, tổng kết từng mặt công tác theo các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trong từng thời kỳ theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng hoặc Chính phủ.

Điều 22. Nội dung sơ kết, tổng kết
1. Đánh giá tình hình liên quan đến công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.

2. Đánh giá ưu, khuyết điểm và nguyên nhân khách quan, chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.

3. Phương hướng, nội dung biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng trong thời gian tới.

4. Đề xuất chủ trương biện pháp tiếp theo và các chính sách cụ thể thực hiện công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.

5. Những ý kiến, kiến nghị.

Điều 23. Thời gian và phương pháp
1. Thời gian:

a) Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác quốc phòng, công tác quân sự, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng thời gian 1/2 ngày, từ ngày 15/6 đến ngày 15/7; thời gian tổng kết hàng năm là 01 ngày, từ ngày 15/11 đến trước ngày 30/12. Trường hợp tiến hành sớm hoặc muộn hơn phải báo cáo với người chỉ huy cơ quan quân sự cấp trên trực tiếp.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể các địa phương có thể kết hợp giao ban quý 2 với sơ kết 6 tháng đầu năm; giao ban quý 4 kết hợp với tổng kết năm về công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.

b) Sơ kết, tổng kết từng mặt công tác quân sự, quốc phòng theo Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng quy định.

2. Phương pháp:

Tổ chức hội nghị cán bộ để tiến hành sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng theo từng cấp (đối với cấp xã có thể kết hợp với sơ kết, tổng kết hàng năm của UBND xã).

Chương VI
BẢO ĐẢM KINH PHÍ
Điều 24. Kinh phí bảo đảm cho giao ban, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng của địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định tại khoản 14 điều 29; khoản 8 điều 30 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ; điều 16,17 Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ./.

